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2. IMRR: Thiết kế chính sách trong điều
kiện thủy văn hiện tại



Các hạng mục của IMRR

Khảo sát

Mô hình hóa hệ thống

Xác định các chỉ số

Xây dựng kịch bản

thiết kế phương án

Đánh giá
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Soncini Sessa, 2007

So sánh … C





Chính sách các hồ chứa =
một chính sách kết hợp cho bốn hồ chứa

Chính sách:  một hàm mt(It) , tại mỗi ngày t, cho trước thông tin,
đề xuất quyết định xả tối ưu ut cho bốn hồ chứa chiến lược.
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Thông tin



Kiểm soát thời gian thực Red-TwoLe
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Ngày-trong-năm t từ máy tính
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Kịch bản thiết kế
30 năm

20 năm bình 
thường

10 năm cực 
đoan

Các chỉ số 
bình thường

Các chỉ số cực 
đoan
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JF , JS , JH ….. JeF , JeS



Kịch bản thiết kế

Extreme years



Biểu đồ trục song song

JF JSJeF JH/D JeS



So sánh với những phô diễn
trong lịch sử

JH/D

D = yêu cầu năng lượng thủy điện trong

kịch bản đang xét
Kịch bản lịch sử: Hòa Bình và Thác Bà
Kịch bản hiện nay: 4 hồ chứa



Đồ thị trục song song

JF JSJeF JH/D JeS
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Kết quả xấu nhất

Kết quả tốt nhất



Phương án không điều tiết

JF JSJeF JH/D JeS

PA 
không
điều tiết



Phương án BAU 
và quy trình 2015 

JF JSJeF JH/D JeS

PA 
không
điều tiết
BAU

Quy trình
2015



Các chính sách C
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Kiểm soát thời gian thực Red-TwoLe
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Các chính sách hiệu quả C

JF JSJeF JH/D JeS

PA 
không
điều tiết
BAU



Các chính sách C đều tốt hơn BAU

JF JSJeF JH/D JeS

PA 
không
điều tiết
BAU



Chính sách C676

JF JSJeF JH/D JeS

PA 
không
điều tiết
BAU

C676



Chính sách C676

JF JSJeF JH/D JeS

PA 
không
điều tiết
BAU

C676



Chỉ số điều kiện lũ

Một chỉ số ft phân loại điều kiện thủy văn của
ngày hiện tại với xác suất mà một trận lũ sẽ
xuất hiện trong 6 ngày tới.

Phân loại lũ kinh nghiệm fuzzy ->  ft



Các chính sách FEC
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Phân loại kinh nghiệm fuzzy
(FEC170)

JF JSJeF JH/D JeS

PA 
không
điều tiết
BAU

C676
FEC170



Phóng to

JF JSJeF JH/D JeS

C676

FEC170



Các chính sách thỏa hiệp tốt:
Cải thiện

JF JSJeF JH/D JeS

C676

FEC170 -93%
-33%

-70%



Điểm quan trọng cần chú ý

Sự cải thiện là do:

 Thêm hai hồ chứa (Sơn La và Tuyên
Quang)

 Các chính sách mới

Rất quan trọng để đánh giá riêng những đóng góp
của mỗi thành phần nhưng …. 

…..chúng ta có thể sử dụng một vài so sánh
dựa trên 4 hồ chứa.



Các chính sách thỏa hiệp tốt và các quy
trình in Việt Nam

JF JSJeF JH/D JeS

2015 2011

C676

FEC170



2015
2011

1969 lũ cực đoan với 1971

2011 Ảnh hưởng quy trình 2015
trong lũ cực đoan



Các chính sách thỏa hiệp tốt và các quy
trình của Việt Nam

JF JSJeF JH/D JeS

2015 2011

C676

FEC170





Các chính sách thỏa hiệp tốt và các quy
trình của Việt Nam
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C676
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Các chính sách thỏa hiệp tốt và các quy
trình của Việt Nam

2015
2011

JF JSJeF JH/D JeS
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Có thể tốt hơn nữa không:?
Phân loại lý tưởng fuzzy

JF JSJeF JH/D JeS

BAU

C676

FEC170

FIC450



Thanks for your attention

XIN CẢM ƠN




